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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH GIA LAI
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	

	Số:       /TTr-UBND
	
	Gia Lai, ngày      tháng     năm 2023



TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, kỳ kiểm tra trong lĩnh vực 
giáo dục - đào tạo tại tỉnh Gia Lai


  Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, kỳ kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo tại tỉnh Gia Lai như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Ngày 11 tháng 8 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 69/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông (có hiệu lực từ ngày 01/10/2021), thay thế Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế.
Ngày 10 tháng 12 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND (có hiệu lực từ ngày 20/12/2021) Quy định về mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi tại các kỳ thi giáo dục phổ thông ở tỉnh Gia Lai, thay thế Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 Quy định nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi cấp địa phương và cấp quốc gia áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tại khoản 4 Điều 9 của Thông tư số 69/2021/TT-BTC: Ngoài các nội dung và mức chi quy định tại Thông tư này, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo tại địa phương, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và nguồn ngân sách địa phương.
Căn cứ các quy định trên, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết “quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, kỳ kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo tại tỉnh Gia Lai” là cần thiết, đảm bảo quy định. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
Nhằm quy định thống nhất cụ thể nội dung, mức chi khi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, kỳ kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai; làm cơ sở triển khai tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, kỳ kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai theo quy định của pháp luật.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
- Việc xây dựng Nghị quyết đảm bảo phù hợp theo Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham gia các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông.

- Đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách và tình hình thực tế của địa phương.

- Đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và địa phương.
- Trình tự, thủ tục xây dựng Nghị quyết đảm bảo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, hội thi, cuộc thi, kỳ kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai. 
2. Đối tượng áp dụng
a) Các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai.

b) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân khác có liên quan trên địa bàn tỉnh Gia Lai được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, kỳ kiểm tra.
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục tiêu
Quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, kỳ kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo tại tỉnh Gia Lai phù hợp với tình hình thực tế và khả năng ngân sách của địa phương. 

2. Nội dung
Quy định cụ thể nội dung, mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, kỳ kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai:

a) Chi tiền công cho các chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi mà Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND chưa quy định mức chi: Kỳ thi tuyển sinh đầu cấp; kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện/tỉnh các môn văn hóa; chọn học sinh giỏi cấp quốc gia (theo Phụ lục I chi tiết kèm theo).

b) Đối với kỳ thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông; các kỳ kiểm tra: Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12; kiểm tra cuối học kỳ lớp 12; kiểm tra hoàn thành chương trình tiếng dân tộc thiểu số, cấp chứng chỉ: Nội dung chi cho các chức danh vận dụng theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (theo Phụ lục II chi tiết kèm theo). Đối với các kỳ thi, kỳ kiểm tra cấp huyện: Mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện nhiệm vụ tại các kỳ thi, kỳ kiểm tra bằng 80% mức tiền công cho từng chức danh quy định tại các kỳ thi, kỳ kiểm tra cấp tỉnh.

c) Các hội thi, cuộc thi cấp tỉnh (bậc phổ thông): Mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện nhiệm vụ tại các hội thi, cuộc thi (theo Phụ lục III chi tiết kèm theo). Đối với các hội thi, cuộc thi cấp huyện: Mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện nhiệm vụ tại các hội thi, cuộc thi bằng 80% mức tiền công cho từng chức danh quy định tại các hội thi, cuộc thi cấp tỉnh.

d) Các hội thi, cuộc thi cấp tỉnh (bậc mầm non): Mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện nhiệm vụ tại các hội thi, cuộc thi (theo Phụ lục IV chi tiết kèm theo). Đối với các hội thi, cuộc thi cấp huyện: Mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện nhiệm vụ tại các hội thi, cuộc thi bằng 80% mức tiền công cho từng chức danh quy định tại các hội thi, cuộc thi cấp tỉnh. Đối với các hội thi, cuộc thi cấp trường: Mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện nhiệm vụ tại các hội thi, cuộc thi bằng 60% mức tiền công cho từng chức danh quy định tại các hội thi, cuộc thi cấp tỉnh.

3. Giải pháp thực hiện
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, kỳ kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo tại tỉnh Gia Lai.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
1. Nguồn kinh phí
Từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo được bố trí trong dự toán hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành.
2. Điều kiện đảm bảo cho việc thi hành 
- Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
Dự kiến trình HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp giữa năm 2023.
Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, kỳ kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo tại tỉnh Gia Lai, Ủy ban nhân dân tỉnh xin kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo đề cương chi tiết Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, kỳ kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo tại tỉnh Gia Lai).
	Nơi nhận:
		TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

	Nơi nhận:

	- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; 
- Ban KTNS HĐND tỉnh;                                                               

- Ban VHXH HĐND tỉnh;

- Đ/c CVP, các PVP.UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KGVX.    

		CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh

	- Như trên;

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);

- Thường trực HĐND tỉnh;

- CT, PCT UBND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh;

- Các Sở: Lao động – Thương binh và 

Xã hội, Tài chính, Tư pháp, Ngoại vụ;

- VPUB: CVP, PCVP (VX), TH, CBTH;

- Lưu: VT, KGVXbthm372


	
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH



	
	
	


Phụ lục I
(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày    tháng    năm     của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)
 (Mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn (CGTV), Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH):

Mức 1: 2.000.000; Mức 2: 1.500.000; Mức 3: 1.000.000; Mức 4: 750.000
	Stt
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Mức chi
	Giải thích cơ sở đề xuất

	1
	Chi tiền công cho các chức danh là thành viên của Hội đồng/Ban ra đề thi 

	1.1
	Công an bảo vệ vòng trong 24h/24h
	Nghìn đồng/người/ngày
	450
	Tương đương 60% mức lương theo ngày của CGTV theo Mức 4

	1.2
	Công an bảo vệ vòng ngoài, y tế, nhân viên phục vụ 
	Nghìn đồng/người/ngày
	300
	Tương đương 40% mức lương theo ngày của CGTV theo Mức 4

	2
	Chi tiền công cho các chức danh là thành viên của Hội đồng/Ban coi thi 

	2.1
	Trưởng Điểm thi
	Nghìn đồng/người/ngày
	750
	Mức lương theo ngày của CGTV theo Mức 4 (mức thấp nhất)

	2.2
	Phó Trưởng Điểm thi
	Nghìn đồng/người/ngày
	600
	Tương đương 80% mức lương theo ngày của CGTV theo Mức 4

	2.3
	Cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát
	Nghìn đồng/người/ngày
	450
	Tương đương 60% mức lương theo ngày của CGTV theo Mức 4

	2.4
	Trật tự viên, nhân viên phục vụ, nhân viên y tế
	Nghìn đồng/người/ngày
	300
	Tương đương 40% mức lương theo ngày của CGTV theo Mức 4

	3
	Chi tiền công cho các chức danh là thành viên Ban/Tổ làm phách

	3.1
	Công an, nhân viên y tế làm việc cách ly
	Nghìn đồng/người/ngày
	450
	Tương đương 60% mức lương theo ngày của CGTV theo Mức 4

	3.2
	Công an, nhân viên y tế vòng ngoài
	Nghìn đồng/người/ngày
	300
	Tương đương 40% mức lương theo ngày của CGTV theo Mức 4

	4
	Chi tiền công cho các chức danh là thành viên Hội đồng/Ban chấm thi tự luận

	4.1
	Nhân viên y tế
	Nghìn đồng/người/ngày
	300
	Tương đương 40% mức lương theo ngày của CGTV theo Mức 4

	5
	Chi tiền công cho các chức danh là thành viên Hội đồng/Ban phúc khảo bài thi tự luận

	5.1
	Nhân viên y tế
	Nghìn đồng/người/ngày
	300
	Tương đương 40% mức lương theo ngày của CGTV theo Mức 4

	6
	Chi tiền công cho các chức danh là thành viên Hội đồng/Ban chấm thi trắc nghiệm

	6.1
	Chủ tịch/Trưởng ban 
	Nghìn đồng/người/ngày
	750
	Mức lương theo ngày của CGTV theo Mức 4 (mức thấp nhất)

	6.2
	Phó Chủ tịch/Phó Trưởng ban 
	Nghìn đồng/người/ngày
	600
	Tương đương 80% mức lương theo ngày của CGTV theo Mức 4

	6.3
	Ủy viên, thư ký, kỹ thuật viên
	Nghìn đồng/người/ngày
	450
	Tương đương 60% mức lương theo ngày của CGTV theo Mức 4

	6.4
	Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ, nhân viên y tế
	Nghìn đồng/người/ngày
	300
	Tương đương 40% mức lương theo ngày của CGTV theo Mức 4

	7
	Chi tiền công cho các chức danh là thành viên Hội đồng/Ban phúc khảo bài thi trắc nghiệm

	7.1
	Chủ tịch/Trưởng ban 
	Nghìn đồng/người/ngày
	750
	Mức lương theo ngày của CGTV theo Mức 4 (mức thấp nhất)

	7.2
	Phó Chủ tịch/Phó Trưởng ban
	Nghìn đồng/người/ngày
	600
	Tương đương 80% mức lương theo ngày của CGTV theo Mức 4

	7.3
	Ủy viên, thư ký, kỹ thuật viên
	Nghìn đồng/người/ngày
	450
	Tương đương 60% mức lương theo ngày của CGTV theo Mức 4

	7.4
	Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ, nhân viên y tế
	Nghìn đồng/người/ngày
	300
	Tương đương 40% mức lương theo ngày của CGTV theo Mức 4

	8
	Chi tiền công cho các chức danh là thành viên của Đoàn Thanh tra/ kiểm tra

	8.1
	Trưởng đoàn thanh tra/kiểm tra
	Nghìn đồng/người/ngày
	750
	Mức lương theo ngày của CGTV theo Mức 4 (mức thấp nhất)

	8.2
	Phó Trưởng đoàn thanh tra/ kiểm tra
	Nghìn đồng/người/ngày
	600
	Tương đương 80% mức lương theo ngày của CGTV theo Mức 4

	8.3
	Thư ký đoàn Thanh tra/kiểm tra
	Nghìn đồng/người/ngày
	450
	Tương đương 60% mức lương theo ngày của CGTV theo Mức 4

	8.4
	Thành viên Đoàn thanh tra/kiểm tra
	Nghìn đồng/người/ngày
	450
	Tương đương 60% mức lương theo ngày của CGTV theo Mức 4


Phụ lục II
(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày    tháng    năm     của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

	Stt
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Mức chi
	Giải thích cơ sở đề xuất
	Ghi chú

	1
	Kỳ thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông 

	1.1
	Chi tiền công cho các chức danh là thành viên của Hội đồng/Ban ra đề thi

	a
	Chủ tịch/Trưởng ban
	Nghìn đồng/người/ngày
	600
	Tương đương 80% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	Không quá 7 ngày

	b
	Phó Chủ tịch/Phó Trưởng ban
	Nghìn đồng/người/ngày
	480
	Tương đương 80% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	c
	Ủy viên, thư ký, kỹ thuật viên
	Nghìn đồng/người/ngày
	360
	Tương đương 80% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	d
	Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ, nhân viên y tế
	Nghìn đồng/người/ngày
	240
	Tương đương 80% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	1.2
	Chi tiền công ra đề thi

	a
	Chi tiền công xây dựng và phê duyệt ma trận đề thi và bản đặc tả đề thi

	
	- Chủ trì
	Nghìn đồng/người/ngày
	600
	Tương đương 80% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	Không quá 7 ngày

	
	- Các thành viên
	Nghìn đồng/người/ngày
	480
	Tương đương 80% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	b
	Chi tiền công ra đề đề xuất đối với đề thi tự luận
	Nghìn đồng/người/ngày
	360
	Tương đương 80% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	c
	Chi tiền công ra đề thi chính thức và dự bị có kèm theo đáp án, biểu điểm
	Nghìn đồng/người/ngày
	600
	Tương đương 80% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	Không quá 7 ngày

	1.3
	Chi tiền công cho các chức danh là thành viên của Đoàn Thanh tra/ kiểm tra

	a
	Trưởng đoàn thanh tra/ kiểm tra
	Nghìn đồng/người/ngày
	600
	Tương đương 80% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	b
	Phó Trưởng đoàn thanh tra/ kiểm tra
	Nghìn đồng/người/ngày
	480
	Tương đương 80% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	c
	Thư ký, thành viên đoàn thanh tra/kiểm tra
	Nghìn đồng/người/ngày
	360
	Tương đương 80% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	2
	Kỳ kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12, kỳ kiểm tra cuối học kỳ lớp 12

	2.1
	Chi tiền công cho các chức danh là thành viên của Hội đồng/Ban ra đề kiểm tra

	a
	Chủ tịch/Trưởng ban
	Nghìn đồng/người/ngày
	525
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	Không quá 5 ngày

	b
	Phó Chủ tịch/Phó Trưởng ban
	Nghìn đồng/người/ngày
	420
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	c
	Ủy viên, thư ký, kỹ thuật viên
	Nghìn đồng/người/ngày
	315
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	d
	Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ, nhân viên y tế
	Nghìn đồng/người/ngày
	210
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	2.2
	Chi tiền công ra đề kiểm tra

	a
	Chi tiền công xây dựng và phê duyệt ma trận đề kiểm tra và bản đặc tả đề kiểm tra
	
	
	
	

	
	Chủ trì
	Nghìn đồng/người/ngày
	525
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	Không quá 5 ngày

	
	Các thành viên
	Nghìn đồng/người/ngày
	420
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	b
	Chi tiền công ra đề đề xuất đối với đề thi tự luận
	Nghìn đồng/người/ngày
	420
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	c
	Chi tiền công ra đề thi chính thức và dự bị có kèm theo đáp án, biểu điểm
	Nghìn đồng/người/ngày
	525
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	Không quá 5 ngày

	2.3
	Chi tiền công cho các chức danh là thành viên của Đoàn Thanh tra/ kiểm tra

	a
	Trưởng đoàn thanh tra/ kiểm tra
	Nghìn đồng/người/ngày
	525
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	b
	Phó Trưởng đoàn thanh tra/ kiểm tra
	Nghìn đồng/người/ngày
	420
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	c
	Thư ký, thành viên đoàn thanh tra/kiểm tra
	Nghìn đồng/người/ngày
	315
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	3
	Kỳ kiểm tra hoàn thành chương trình tiếng dân tộc thiểu số để cấp chứng chỉ

	3.1
	Chi tiền công cho các chức danh là thành viên của Hội đồng/Ban ra đề kiểm tra, in sao đề kiểm tra và thành viên bộ phận vận chuyển đề kiểm tra

	a
	Chủ tịch/Trưởng ban
	Nghìn đồng/người/ngày
	525
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	b
	Phó Chủ tịch/Phó Trưởng ban
	Nghìn đồng/người/ngày
	420
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	c
	Ủy viên, thư ký, kỹ thuật viên
	Nghìn đồng/người/ngày
	315
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	d
	Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ, nhân viên y tế
	Nghìn đồng/người/ngày
	210
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	e
	Thành viên bộ phận vận chuyển đề kiểm tra
	Nghìn đồng/người/ngày
	210
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	3.2
	Chi tiền công ra đề kiểm tra

	a
	Chi tiền công xây dựng và phê duyệt ma trận đề kiểm tra và bản đặc tả đề kiểm tra
	
	
	
	

	
	Chủ trì
	Nghìn đồng/người/ngày
	525
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	Không qua 5 ngày

	
	Các thành viên
	Nghìn đồng/người/ngày
	420
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	b
	Chi tiền công ra đề đề xuất đối với đề thi tự luận
	Nghìn đồng/người/ngày
	420
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	c
	Chi tiền công ra đề thi chính thức và dự bị có kèm theo đáp án, biểu điểm
	Nghìn đồng/người/ngày
	525
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	Không quá 5 ngày

	3.3
	Chi tiền công cho các chức danh là thành viên Hội đồng kiểm tra

	a
	Chủ tịch
	Nghìn đồng/người/ngày
	525
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	Không quá 5 ngày

	b
	Phó Chủ tịch
	Nghìn đồng/người/ngày
	420
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	c
	Ủy viên
	Nghìn đồng/người/ngày
	315
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	3.4
	Chi tiền công cho các chức danh là thành viên Hội đồng/Ban coi kiểm tra

	a
	Chủ tịch/ Trưởng ban/ Trưởng Điểm kiểm tra
	Nghìn đồng/người/ngày
	525
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	b
	Phó Chủ tịch/ Phó Trưởng ban/ Phó Trưởng Điểm kiểm tra
	Nghìn đồng/người/ngày
	420
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	c
	Ủy viên, Thư ký, cán bộ coi kiểm tra, giám sát
	Nghìn đồng/người/ngày
	315
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	d
	Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ, y tế
	Nghìn đồng/người/ngày
	210
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	3.5
	Chi tiền công cho các chức danh là thành viên Hội đồng/Ban chấm kiểm tra

	a
	Chủ tịch/Trưởng ban
	Nghìn đồng/người/ngày
	525
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	b
	Phó Chủ tịch/Phó Trưởng ban
	Nghìn đồng/người/ngày
	420
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	c
	Ủy viên, Thư ký
	Nghìn đồng/người/ngày
	315
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	d
	Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ, y tế
	Nghìn đồng/người/ngày
	210
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	e
	Tiền công chấm bài kiểm tra
	Nghìn đồng/người/ngày
	420
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	Định mức 50 bài/người/ngày

	3.6
	Chi tiền công cho các chức danh là thành viên của Đoàn Thanh tra/ kiểm tra

	a
	Trưởng đoàn thanh tra/ kiểm tra
	Nghìn đồng/người/ngày
	525
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	b
	Phó Trưởng đoàn thanh tra/ kiểm tra
	Nghìn đồng/người/ngày
	420
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	c
	Thư ký, thành viên đoàn thanh tra/kiểm tra
	Nghìn đồng/người/ngày
	315
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	


Phụ lục III

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày    tháng    năm     của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)
	Stt
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Mức chi
	Giải thích cơ sở đề xuất
	Ghi chú

	1
	Chi tiền công cho các chức danh là thành viên của Ban tổ chức 
	
	
	
	

	a
	Trưởng ban
	Nghìn đồng/người/ngày
	525
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	b
	Phó trưởng ban
	Nghìn đồng/người/ngày
	420
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	c
	Ủy viên, thư ký
	Nghìn đồng/người/ngày
	315
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	d
	Thành viên khác (Bảo vệ, phục vụ) 
	Nghìn đồng/người/ngày
	210
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	2
	Chi tiền công cho các chức danh là thành viên của Ban/Hội đồng chấm thi 
	
	
	
	

	a
	Trưởng ban/Chủ tịch
	Nghìn đồng/người/ngày
	525
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	b
	Phó trưởng ban/Phó Chủ tịch
	Nghìn đồng/người/ngày
	420
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	c
	Ủy viên, thư ký
	Nghìn đồng/người/ngày
	315
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	d
	Thành viên khác (Bảo vệ, phục vụ) 
	Nghìn đồng/người/ngày
	210
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	e
	Giám khảo chấm biện pháp, sản phẩm dự thi thiết bị dạy học số, bài giảng elearning, tiết dạy hoặc tổ chức hoạt động giáo dục (gọi chung là biện pháp)
	Biện pháp
	210
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	3
	Chi tiền công cho các chức danh là thành viên của Ban/Hội đồng ra đề thi
	
	
	
	

	a
	Trưởng ban/Chủ tịch
	Nghìn đồng/người/ngày
	525
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	b
	Phó trưởng ban/Phó Chủ tịch
	Nghìn đồng/người/ngày
	420
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	c
	Ủy viên, thư ký
	Nghìn đồng/người/ngày
	315
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	d
	Thành viên khác (Bảo vệ, phục vụ) 
	Nghìn đồng/người/ngày
	210
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	4
	Chi tiền công cho các chức danh là thành viên của Ban in sao đề thi
	
	
	
	

	a
	Trưởng ban
	Nghìn đồng/người/ngày
	525
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	b
	Phó trưởng ban
	Nghìn đồng/người/ngày
	420
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	c
	Ủy viên, thư ký
	Nghìn đồng/người/ngày
	315
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	d
	Thành viên khác (Bảo vệ, phục vụ) 
	Nghìn đồng/người/ngày
	210
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	5
	Chi tiền công cho các chức danh là thành viên của Ban/Hội đồng coi thi
	
	
	
	

	a
	Trưởng ban/Chủ tịch
	Nghìn đồng/người/ngày
	525
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	b
	Phó trưởng ban/Phó Chủ tịch
	Nghìn đồng/người/ngày
	420
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	c
	Ủy viên, thư ký
	Nghìn đồng/người/ngày
	315
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	d
	Thành viên khác (Bảo vệ, phục vụ) 
	Nghìn đồng/người/ngày
	210
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	6
	Chi tiền công cho các chức danh là thành viên của Ban/Hội đồng chấm thi 
	
	
	
	

	a
	Trưởng ban/Chủ tịch
	Nghìn đồng/người/ngày
	525
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	b
	Phó trưởng ban/Phó Chủ tịch
	Nghìn đồng/người/ngày
	420
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	c
	Ủy viên, thư ký
	Nghìn đồng/người/ngày
	315
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	d
	Thành viên khác (Bảo vệ, phục vụ) 
	Nghìn đồng/người/ngày
	210
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	e
	Giám khảo chấm bài thi (tự luận)
	Nghìn đồng/người/ngày
	315
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	7
	Chi ra đề thi 
	
	
	
	

	
	Chi ra đề chính thức và dự bị
	Đề
	525
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	


Phụ lục IV

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày    tháng    năm     của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

	Stt
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Mức chi 
	Giải thích cơ sở đề xuất
	Ghi chú

	1
	Hội thi, cuộc thi cấp tỉnh

	1.1
	Chi tiền công cho các chức danh là thành viên của Ban tổ chức Hội thi

	a
	Trưởng ban
	Ngàn đồng/Người/ngày
	525
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	b
	Phó Trưởng ban
	Ngàn đồng/Người/ngày
	420
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	c
	Ủy viên, Thư ký
	Ngàn đồng/Người/ngày
	315
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	d
	Thành viên khác (Bảo vệ, phục vụ) 
	Ngàn đồng/Người/ngày
	210
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	đ
	Chi mua, thuê, vận chuyển, lắp đặt, kiểm tra các dụng cụ, hóa chất, nguyên vật liệu, trang thiết bị, mẫu vật thực hành, vật tư, văn phòng phẩm...
	Căn cứ Hợp đồng, hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao.

	1.2
	Chi tiền công cho các chức danh là thành viên của Ban ra đề thi 

	a
	Trưởng ban
	Ngàn đồng/Người/ngày
	525
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	b
	Phó Trưởng ban
	Ngàn đồng/Người/ngày
	420
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	c
	Ủy viên, Thư ký
	Ngàn đồng/Người/ngày
	315
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	1.3
	Chi tiền công cho các chức danh là thành viên của Ban chấm thi 

	a
	Trưởng ban
	Ngàn đồng/Người/ngày
	525
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	b
	Phó Trưởng ban
	Ngàn đồng/Người/ngày
	420
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	c
	Ủy viên, Thư ký
	Ngàn đồng/Người/ngày
	315
	Tương đương 70% mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT
	

	1.4
	Chi khen thưởng

	a
	Khen thưởng cho tập thể có thành tích cao trong các hội thi, cuộc thi

	
	Giải nhất
	Nghìn đồng/tập thể
	1.190
	Chi khen thưởng: Đối với tập thể được nhận giải cấp tỉnh, tiền thưởng được tính tương đương mức Tập thể lao động tiên tiến của mục I. Danh hiệu thi đua (Phụ lục kèm theo Công văn số 251/BTĐKT ngày 16/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai).

	
	Giải nhì
	Nghìn đồng/tập thể
	900
	

	
	Giải ba
	Nghìn đồng/tập thể
	700
	

	
	Khuyến khích
	Nghìn đồng/tập thể
	500
	

	b
	Khen thưởng cho cá nhân có thành tích cao trong các hội thi, cuộc thi

	
	Giải nhất
	Nghìn đồng/cá nhân
	450
	Chi khen thưởng: Đối với cá nhân được nhận giải cấp tỉnh, tiền thưởng được tính tương đương mức Lao động tiên tiến của mục I. Danh hiệu thi đua (Phụ lục kèm theo Công văn số 251/BTĐKT ngày 16/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai).

	
	Giải nhì
	Nghìn đồng/cá nhân
	400
	

	
	Giải ba
	Nghìn đồng/cá nhân
	300
	

	
	Khuyến khích
	Nghìn đồng/cá nhân
	200
	

	2
	Tham gia thi cấp quốc gia

	2.1
	Chi tiền tập huấn đội tuyển tham gia hội thi, cuộc thi cấp quốc gia 

	a
	Tiền công cho cán bộ phụ trách lớp tập huấn, tập luyện
	Nghìn đồng/người/ngày
	450
	Thực hiện theo nội dung, mức chi tại Quyết định số 08/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định về mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ tại các kỳ thi giáo dục phổ thông ở tỉnh Gia Lai.

	b
	Tiền công biên soạn và giảng dạy lý thuyết
	Nghìn đồng/người/ngày
	2.000
	

	c
	Tiền công biên soạn và giảng dạy thực hành
	Nghìn đồng/người/ngày
	2.000
	

	d
	Tiền công trợ lý thí nghiệm, thực hành
	Nghìn đồng/người/ngày
	450
	

	2.2
	Kinh phí tổ chức hội thi, cuộc thi cấp quốc gia

	
	Chi công tác phí, chi ăn, ở, mua, thuê, vận chuyển, lắp đặt, kiểm tra các dụng cụ, hóa chất, nguyên vật liệu, trang thiết bị, mẫu vật thực hành, vật tư, văn phòng phẩm.
	Căn cứ Hợp đồng, hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao.

	2.3
	Chi khen thưởng

	a
	Khen thưởng cho tập thể có thành tích cao trong các hội thi, cuộc thi

	
	Giải nhất
	Nghìn đồng/tập thể
	2.240
	Đối với tập thể được nhận giải cấp tỉnh, tiền thưởng được tính tương đương mức Tập thể lao động xuất sắc của mục I. Danh hiệu thi đua (Phụ lục kèm theo Công văn số 251/BTĐKT ngày 16/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai).

	
	Giải nhì
	Nghìn đồng/tập thể
	1.500
	

	
	Giải ba
	Nghìn đồng/tập thể
	1.200
	

	
	Khuyến khích
	Nghìn đồng/tập thể
	1.000
	

	b
	Khen thưởng cho cá nhân có thành tích cao trong các hội thi, cuộc thi

	
	Giải nhất
	Nghìn đồng/cá nhân
	1.490
	Đối với cá nhân được nhận giải cấp tỉnh, tiền thưởng được tính tương đương mức Chiến sĩ thi đua cơ sở của mục I. Danh hiệu thi đua (Phụ lục kèm theo Công văn số 251/BTĐKT ngày 16/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai).

	
	Giải nhì
	Nghìn đồng/cá nhân
	1.200
	

	
	Giải ba
	Nghìn đồng/cá nhân
	1.000
	

	
	Khuyến khích
	Nghìn đồng/cá nhân
	500
	


Dự thảo 








